
Lớp: 23TANCA2-16

Đọc Viết Nghe Nói

1 23TANC296 212030035 Nguyễn Hoàng Lâm 17/09/1995 Bình Dương Nam 4 4 5 4.5 4.38 Không đạt Không đạt D21CXN-HGL1

2 23TANC297 212030034 Ngô Thị Thu Phương 09/05/2000 Bình Phước Nữ 7 7 8 5 6.75 Đạt Trung bình D21CXN-HGL1

3 23TANC298 212030031 Nguyễn Hoàng Thanh Tĩnh 01/01/1992 Bình Định Nam 2 2 5.5 1.5 2.75 Không đạt Không đạt D21CXN-HGL1

4 23TANC299 211030013 Nguyễn Trần Hải 26/02/1990 Tiền Giang Nam 5.5 5.5 6 1.5 4.63 Không đạt Không đạt D21CXN

5 23TANC300 120300004 Vũ Đình Bình 05/04/1982 Nam Định Nam 2.5 2.5 5 2 3.00 Không đạt Không đạt N21CXN-HGL1

6 23TANC301 120300002 Nguyễn Hoàng Nam 22/02/1995 An Giang Nam 6 6 6 4.5 5.63 Đạt Trung bình N21CXN-HGL1

7 23TANC302 213010044 Lê Thị Phượng Hiền 02/08/1979 Bình Định Nữ 6.5 6.5 7 6 6.50 Đạt Trung bình D21CDH-HGV1

8 23TANC303 213010045 Nguyễn Thị Ý Nhi 17/08/1988 TP. HCM Nữ 8.5 8.5 6 3.5 6.63 Đạt Trung bình D21CDH-HGV1

9 23TANC304 012700011 Phạm Thị Nhã Linh 18/07/2002 Tây Ninh Nữ 6 6 5 6 5.75 Đạt Trung bình 20CKT1

10 23TANC305 012700015 Trần Khánh Nhiên 06/04/2002 Vĩnh Long Nữ 9 9 6.5 5.5 7.50 Đạt Trung bình 20CKT

11 23TANC306 11600049 Trần Mộng Cầm 03/12/2002 Cà Mau Nữ 7 7 6 4 6.00 Đạt Trung bình 20CTT

12 23TANC307 914900139 Nguyễn Bá Nghĩa 29/09/2001 Đắk Lắk Nam 7.5 7.5 8 4 6.75 Đạt Trung bình 19COT3

13 23TANC308 221080064 Nguyễn Thị Huệ 10/08/2004 Bình Thuận Nữ 6.5 6.5 5 6 6.00 Đạt Trung bình 22CSM1

14 23TANC309 913400039 Trần Thị Như Ngọc 15/08/2001 Đồng Tháp Nữ 7 7 7 5.5 6.63 Đạt Trung bình 19CKS

15 23TANC310 211110002 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 29/09/2001 Kiên Giang Nữ 8.5 8.5 7 8.5 8.13 Đạt Giỏi 21CTT1

16 23TANC311 321420560 Ngô Trần Hải Yến 30/05/1990 TP. HCM Nữ 9.5 9.5 6 6.5 7.88 Đạt Khá 18DS-Q3C1

17 23TANC312 01490012 Nguyễn Lê Tường Duy 07/02/2002 Tiền Giang Nam 7 7 8 5 6.75 Đạt Trung bình 20COT-TDC1
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Ngày kiểm tra: 14/04/2024 Thời gian kiểm tra: 13h30-15h00 Thời gian ôn tập: từ ngày 23/02/2024 đến 23/03/2024

Địa điểm kiểm tra: Số 193 Nguyễn Xí, Phường 26 Quận Bình Thạnh, TP HCM.

BẢNG ĐIỂM KIỂM TRA CẤP CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH GIAO TIẾP NÂNG CAO

TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐẠI VIỆT SÀI GÒN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG KIỂM TRA CẤP CHỨNG CHỈ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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18 23TANC313 01490010 Lương Thiện Đức 10/09/1997 Tây Ninh Nam 5 5 7 5 5.50 Đạt Trung bình 20COT-TDC1

19 23TANC314 301731208 Võ Thị Bích Tuyền 25/01/2000 Long An Nữ 7.5 7.5 9 6 7.50 Đạt Khá 18CPL1

20 23TANC315 211110025 Phùng Thị Thủy Tiên 01/02/2003 Quảng Ngãi Nữ 4.5 4.5 4.5 6.5 5.00 Đạt Trung bình 21CTT

21 23TANC316 285685750 Thị Hòa 05/09/2000 Bình Phước Nữ 5 5 6.5 4 5.13 Đạt Trung bình 18CPL

22 23TANC317 914000005 Huỳnh Văn Giàu 18/05/2001 Bình Thuận Nam 6 6 7 4.5 5.88 Đạt Trung bình 19CCK1

23 23TANC318 13010005 Đồng Thị Út 20/07/1987 Bình Thuận Nữ VT VT VT VT 0.00 Không đạt Không đạt N21CDH-HGV1

24 23TANC319 25659579 Nguyễn Võ Ngọc Hân 15/08/1997 TP. HCM Nữ 9 9 9.5 6.5 8.50 Đạt Khá D17-CDH-HGL3

25 23TANC320 10300006 Phan Nguyễn Bá Huy 11/07/2002 TP. HCM Nam 4.5 4.5 6.5 4.5 5.00 Đạt Trung bình 20CXN

(Đã ký) (Đã ký) (Đã ký)

(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)

ThS. Dương Công Hiếu Tạ Thị Quỳnh Hương Nguyễn Thị Quỳnh Trinh

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG KIỂM TRA TRƯỞNG BAN THƯ KÝ NGƯỜI LẬP BẢNG

Tổng số thí sinh đạt: 20

Tổng số thí sinh vắng dự kiểm tra: 01 Tổng số thí sinh không đạt: 5

TP. Hồ Chí Minh, ngày 3 tháng 5 năm 2024

Tổng số thí sinh dự kiểm tra: 24
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